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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
(Tài liệu trình kèm Tờ trình Quốc hội số 541/TTr-CP ngày 19/10/2015)
I. Các vấn đề cần giải quyết của Dự án Luật
Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, biến động khó lường, giá dầu giảm mạnh, tỷ giá nhiều đồng tiền biến động lớn. Kinh tế trong nước tiếp tục ổn định và đạt được một số kết quả khá: Tăng trưởng theo xu hướng tích cực, sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực. Các cân đối vĩ mô được giữ ổn định. Giá xăng dầu giảm là yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015, tiến trình đàm phán nhiều Hiệp định tự do thương mại đã kết thúc. Đối với một số hàng hóa, đặc biệt là ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ năm 2018 thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN sẽ giảm xuống 0%; các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác cũng lần lượt có mức thuế nhập khẩu là 0% sau đó từ 3 đến 7 năm. Trước những cơ hội và thách thức mới, nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do năng lực cạnh tranh của nhiều ngành sản xuất còn thấp, giá trị thương hiệu chưa cao, ngành công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, nguy cơ mất thị trường trong nước là rất lớn. Do vậy, để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức thì cần thiết phải có những giải pháp về thuế phù hợp, cụ thể: 

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Cần phải bổ sung các giải pháp chính sách nhằm tiếp tục hỗ trợ sản phẩm nông sản; khuyến khích hợp lý xuất khẩu; ngăn chặn tình trạng gian lận trong hoàn thuế GTGT; đồng thời tiếp tục giảm thủ tục hành chính trong việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế GTGT chưa hợp lý.  

- Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Cần thiết phải sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô và sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước; sửa đổi giá tính thuế đối với trường hợp cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán cho cơ sở thương mại để bảo đảm chính sách minh bạch. 

- Về quản lý thuế: Cần xử lý những khoản nợ thuế của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp cổ phần để góp phần thực hiện tái cơ cấu  DNNN, thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại DNNN; đồng thời, cần bổ sung quy định miễn nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thấp để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan thuế tập trung lực lượng để quản lý có hiệu quả các nguồn thu ngân sách.

Từ những nội dung trình bày ở trên, việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế là rất cần thiết.
II. Mục tiêu cần đạt được của việc xây dựng Luật 
Việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế cần bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu sau:
1. Góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất nhất là sản xuất, lưu thông nông sản, thủy hải sản trong nước. Đồng thời phòng chống tình trạng gian lận về hoàn thuế GTGT trong khâu lưu thông đối với hàng hóa nông sản, thủy hải sản; bổ sung quy định để khuyến khích chế biến sâu, hạn chế đối với việc xuất khẩu khoáng sản hoặc sản phẩm mà giá trị khoáng sản trong giá trị hàng hóa thô chưa qua chế biến.

2. Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện xóa bỏ hàng rào thuế nhập khẩu theo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đang tới gần (2-3 năm). Những sửa đổi, bổ sung không trái những cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã ký (10 FTA) và sẽ ký (TPP, Việt Nam - Liên minh Châu Âu,...). 

3. Tiếp tục góp phần làm đơn giản hóa, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế. 

III. Các phương án giải quyết vấn đề và đánh giá tác động của phương án

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT

1.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế
a) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT thì: sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu không chịu thuế GTGT. Theo khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT, nếu những sản phẩm này được bán ở khâu thương mại phải chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%. 

Để khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh đối với mặt hàng nông sản, thủy sản thì cần điều chỉnh chính sách thuế GTGT đối với hoạt động này, theo hướng chuyển từ mức thuế suất 5% sang thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Đồng thời hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng quy định trên mua nông sản của nông dân (không chịu thuế GTGT) sau đó mua hóa đơn có thuế 5% để hợp thức đầu vào, lòng vòng qua nhiều khâu thương mại trung gian trước khi bán cho cơ sở xuất khẩu để cơ sở này được hoàn thuế GTGT. Nhằm vừa khuyến khích sản xuất kinh doanh, vừa khắc phục tình trạng gian lận này, các hiệp hội, các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã kiến nghị quy định không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa là nông, lâm, thủy sản ở khâu kinh doanh thương mại. Để xử lý vướng mắc thực tế trong phạm vi nội dung Quốc hội cho phép, tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ đã quy định cơ sở kinh doanh không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã; theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã mua vào sẽ không có thuế GTGT đầu vào để khấu trừ, hạn chế việc khấu trừ khống thuế GTGT.

Việc thực hiện quy định này trên thực tế trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả ngăn chặn kịp thời tình trạng gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. 
b) Phương án giải quyết vấn đề
Để bảo đảm minh bạch và nâng cao cơ sở pháp lý, đề nghị cho sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: 
“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu; 

Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường khi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.”

c) Đánh giá tác động của phương án đề xuất
Việc thực hiện phương án đề xuất vừa góp phần hạn chế mua bán nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, lợi dụng mua bán hóa đơn để khấu trừ và gian lận chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước và khắc phục được vướng mắc trong xác định nghĩa vụ thuế GTGT không chịu thuế, chịu thuế 5% hay không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; qua đó giảm đáng kể khối lượng thủ tục, hồ sơ hành chính kê khai, nộp thuế, đảm bảo tính pháp lý cao và tính đồng bộ, nhất quán của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như minh bạch hóa các hoạt động kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Thực tế năm 2014 thực hiện quy định này tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ đã giảm thu, giảm hoàn khoảng 5.490 tỷ đồng/năm.

1.2. Về hoàn thuế GTGT
a) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề
Qua rà soát, tổng kết đánh giá, cần phải tiếp tục giảm thủ tục hành chính trong việc kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp và giảm khối lượng giải quyết hoàn thuế cho cơ quan thuế, khắc phục tình trạng vừa tăng số hoàn thuế, vừa tăng số thu trong khi tổng số thu thuế vào ngân sách nhà nước không đổi, không phản ánh đúng số thu ngân sách (do tăng số thu vào ngân sách địa phương trong khi số hoàn từ nguồn ngân sách trung ương) cũng như số thu của từng cấp ngân sách theo Luật ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời bổ sung các giải pháp chính sách để ngăn chặn tình trạng gian lận trong hoàn thuế GTGT. 

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Nhiều quốc gia trên thế giới chỉ cho hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư và xuất khẩu. Đối với thuế GTGT đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh chưa khấu trừ hết được chuyển sang khấu trừ kỳ tiếp theo (ví dụ: Thái Lan, Bun-ga-ry, Ba-Lan, Chi Lê, Thổ Nhĩ Kỳ, Ma-rốc, Pa-na-ma) mà không thực hiện hoàn thuế, trừ trường hợp đầu tư và xuất khẩu. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi chính sách hoàn thuế GTGT như sau: 

a.1) Về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ lũy kế sau ít nhất mười hai tháng hoặc ít nhất sau bốn quý
- Về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ lũy kế sau ít nhất mười hai tháng hoặc bốn quý
Theo Điều 2 Luật thuế GTGT thì thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Trường hợp có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư thì doanh nghiệp đã được hoàn thuế theo diện dự án đầu tư. Do vậy việc quy định hoàn thuế GTGT sau ít nhất 12 tháng liên tục khi có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết có nghĩa là ngân sách nhà nước “bù lỗ” cho những doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh phát sinh giá trị gia tăng âm; và trong thực tế nhiều trường hợp doanh nghiệp chưa kịp được hoàn (thậm chí có trường hợp vừa lập hồ sơ hoàn thuế) nhưng đã phát sinh số thuế phải kê khai, tính nộp. Quy định hoàn thuế này đã làm tăng thủ tục và lãng phí thời gian để tuân thủ chính sách đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời làm tăng khối lượng công tác đối với cơ quan thuế, thanh tra, kiểm toán. Vì vậy, Chính phủ đề nghị quy định việc doanh nghiệp thực hiện khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào thay cho việc quy định hoàn thuế GTGT sau ít nhất 12 tháng hoặc bốn quý liên tục để góp phần thúc đẩy tính hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hạn chế khả năng lợi dụng để gian lận trong hoàn thuế GTGT. 
Dự kiến, việc bổ sung quy định hoàn thuế này sẽ làm giảm khối lượng, hồ sơ hoàn thuế hàng năm từ 18% - 20%, tương ứng với số giảm hoàn thuế vào khoảng 16.000 tỷ đồng và số thuế này sẽ được chuyển sang khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra của những kỳ tiếp theo.
a.2) Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

- Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng cùng địa phương 

Thực tế phát sinh trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng quy mô nâng cao công suất của dự án đầu tư đang hoạt động, vừa kê khai, đề nghị hoàn thuế đối với dự án đầu tư, vừa kê khai nộp thuế đối với hoạt động đang kinh doanh, dẫn đến tình trạng vừa tăng số hoàn thuế, vừa tăng số thu trong khi tổng số thu thuế vào ngân sách nhà nước không đổi, không phản ánh đúng số thu ngân sách (do tăng số thu vào ngân sách địa phương trong khi số hoàn từ nguồn ngân sách trung ương) cũng như số thu của từng cấp ngân sách theo Luật ngân sách nhà nước.

Vì vậy, để giảm thủ tục hành chính cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định rõ: Đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng của dự án đang hoạt động thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mở rộng bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động đang sản xuất kinh doanh.

- Đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư
Theo khoản 5 và khoản 6 Điều 17 Luật doanh nghiệp thì 02 (hai) hành vi sau đây bị nghiêm cấm: (1) không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký và (2) kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. Quy định nghiêm cấm nhằm bảo đảm minh bạch về vốn, lành mạnh hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm lợi ích của các bên liên quan. Để bảo đảm đồng bộ với Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, qua đó góp phần quản lý chặt chẽ, lành mạnh hóa các hoạt động kinh tế, Chính phủ đề nghị không hoàn thuế GTGT đầu vào đối với 02 (hai) trường hợp dự án đầu tư trong thời điểm doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp.

Xử lý theo cách này không làm tăng, giảm số thu NSNN mà góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh lành mạnh

- Đối với dự án đầu tư chuyển đổi mục đích sang dự án đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, hoặc cơ sở vệ sinh, môi trường
Đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được hoàn thuế GTGT trong quá trình đầu tư nhưng do nguyên nhân khách quan được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng sang dự án đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, hoặc cơ sở vệ sinh, môi trường. Theo quy định hiện hành, những trường hợp này phải thu hồi số thuế GTGT đã hoàn; tuy nhiên, để giải quyết khó khăn này, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định: Trường hợp trong quá trình đầu tư, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục tiêu thành đầu tư trường học, bệnh viện, vệ sinh, môi trường thì không điều chỉnh lại số thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư.

Dự kiến xử lý không thu hồi thuế GTGT của dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh có sự thay đổi về mục tiêu đầu tư so với ban đầu cơ bản không ảnh hưởng đến số thu NSNN do nếu thu hồi số tiền hoàn thuế, doanh nghiệp sẽ được hạch toán số thuế thu hồi vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời nếu giá cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tăng lên khiến tiêu thụ khó hơn sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách từ các khoản thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản

Theo quy định tại khoản 23 Điều 5 Luật thuế GTGT thì sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hoàn thuế kể cả số thuế GTGT đầu vào từ khi xây dựng dự án đầu tư. 

Qua nghiên cứu, rà soát và tổng hợp, Chính phủ thấy rằng đối với sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng (để chế biến) chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên chưa là sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng thấp, cần sửa đổi, bổ sung chính sách để khuyến khích chế biến sâu trong nước. Do vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định không hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo phương án sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, bổ sung quy định không thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Để tránh ảnh hưởng đến một số dự án đầu tư đã thực hiện hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị hiện nay, trình Quốc hội thực hiện đối với những dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ thời điểm 01/01/2016 (đối với hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thực hiện từ thời điểm Luật có hiệu lực).

Phương án này sẽ bảo đảm chính sách rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi trong thực hiện nên góp phần tháo gỡ vướng mắc thực tế, hạn chế tình trạng hoàn thuế cho chủ dự án đầu tư từ NSNN rồi lại thu hồi do không phù hợp với thực tế, khai thác, chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác (số tiền hoàn thuế khoảng 2.000 tỷ đồng/năm).

a.3) Hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu 

Hiện hành chưa có quy định về khuyến khích đối với hàng hóa sản xuất để xuất khẩu trong công tác quản lý hoàn thuế GTGT; sơ hở trong việc quy định về hồ sơ, điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, giá trị thuế cao, mặt hàng thuộc diện xuất nhập khẩu có điều kiện (thuốc lá, rượu, khoáng sản,...). Vì vậy, để bảo đảm khuyến khích đối với hàng hóa sản xuất để xuất khẩu và đối với hàng hóa không khuyến khích cần quản lý chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với quy định của Luật thương mại và pháp luật hải quan, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định: Đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu của những doanh nghiệp không vi phạm pháp luật, doanh nghiệp không thuộc đối tượng rủi ro cao về thuế theo quy định của pháp luật được thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; không hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. 

Phương án giải quyết này nhằm phù hợp với quy định của Luật hải quan và hạn chế được nhiều trường hợp lợi dụng hợp thức hóa hồ sơ để gian lận về hoàn thuế GTGT. Phương án giải quyết này giảm số thu, số hoàn thuế GTGT khoảng 3.000 tỷ đồng/năm.
b) Đánh giá tác động của phương án đề xuất

Thực hiện phương án đề xuất sẽ đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại và Luật hải quan ), góp phần làm minh bạch, bình đẳng môi trường kinh doanh. 
Quy định không hoàn thuế đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản không phân biệt đã hay chưa qua chế biến bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán với chính sách tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu không chịu thuế GTGT, góp phần nâng cao tác dụng định hướng hạn chế xuất khẩu thô, khuyến khích chế biến sâu, tạo GTGT cao trong nước, bảo đảm phát triển kinh tế gắn chặt hơn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngoài ra, việc bổ sung, sửa đổi các quy định về hoàn thuế theo phương án đề xuất sẽ góp phần giảm tình trạng lợi dụng chính sách hoàn thuế để chiếm dụng vốn (ví dụ: hoàn cho đầu tư khai thác sau đi vào khai thác bán qua khâu trung gian trước khi xuất khẩu) và lành mạnh hóa những hoạt động kinh tế liên quan thông qua giảm khâu trung gian không cần thiết.

Bên cạnh đó, những phương án giải quyết vấn đề vướng mắc trong thủ tục hành chính, tình trạng tăng thu – tăng hoàn không hợp lý thông qua việc thay thế quy định hoàn thuế bằng quy định cho doanh nghiệp được kết chuyển số thuế GTGT đầu vào để bù trừ với thuế GTGT đầu ra của kỳ tiếp theo hoặc bù trừ vào hoạt động kinh doanh đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư của doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ, chưa đáp ứng được điều kiện kinh doanh vừa giảm khối lượng hồ sơ, thủ tục hoàn thuế khoảng 25% - 30% số lượng hồ sơ, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực về vốn do chờ kiểm tra, hoàn thuế. Đồng thời góp phần giảm số hoàn từ ngân sách khoảng 21.000 tỷ đồng (trong đó số giảm thu, giảm hoàn là 3.000 tỷ đồng), số thuế GTGT này sẽ được chuyển sang khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra của những kỳ tiếp theo.
TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NSNN VỀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI THUẾ GTGT
                                                                              Đơn vị tính: Tỷ đồng
	1
	Giảm thu, giảm hoàn
	8.490

	
	- Bổ sung nông sản chưa chế biến thành sản phẩm khác không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán cho doanh nghiệp, HTX ở khâu thương mại 
	5.490

	
	- Không hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.
	3.000

	2
	Về hoàn thuế GTGT (Số giảm chi NSNN)
	18.000

	
	- Đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp
	0

	
	- Không thu hồi thuế GTGT đã hoàn của dự án đầu tư được cho phép chuyển đổi thành đầu tư trường học, bệnh viện
	0

	
	- Không hoàn thuế đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản
	2.000

	
	- Thay hoàn thuế GTGT đối với trường hợp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ lũy kế sau ít nhất 12 tháng bằng cho khấu trừ vào các kỳ sau
	16.000

	
	Tổng cộng
	26.490

	
	- Giảm thu, giảm hoàn
	8.490

	
	- Giảm chi hoàn
	18.000


2. Về sửa đổi, bổ sung Luật thuế TTĐB 
2.1. Về giá tính thuế TTĐB
a) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

(1) Quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu

Theo quy định hiện hành, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB là giá bán của người nộp thuế là cơ sở sản xuất, bao gồm giá thành sản xuất (hay giá vốn) cộng (+) với chi phí bán hàng trong nước (chi phí quản lý, đóng gói, quảng cáo, trưng bày, vận chuyển, bảo hành,... nếu có), cộng (+) với lãi của người nộp thuế (nếu có). 

Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB bao gồm giá tính thuế nhập khẩu (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên hay còn gọi là giá CIF) cộng (+) với thuế nhập khẩu. 

Như vậy, so với hàng hóa chịu thuế TTĐB trong nước thì quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu chưa có chi phí bán hàng trong nước và lãi của nhà nhập khẩu (nếu có).

Trước bối cảnh thuế nhập khẩu được cắt giảm mạnh, cơ bản về 0% vào năm 2018
 (98% dòng thuế) theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và sau đó theo các hiệp định khác, nếu tiếp tục duy trì quy định hiện hành với khác biệt về chi phí bán hàng trong nước, lãi của người nộp thuế (nếu có) trong giá tính thuế TTĐB giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu như trình bày ở trên thì các mặt hàng chịu thuế TTĐB như ô tô chở người dưới 24 chỗ, điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống, xe máy dung tích trên 125 cm3, rượu, bia,... nhập khẩu sẽ càng có lợi thế cạnh tranh về giá so với những sản phẩm sản xuất trong nước.

Qua tổng hợp kinh nghiệm quốc tế đối với những nước có quy định mặt hàng áp dụng thuế TTĐB theo tỷ lệ % như Việt Nam thì có 02 (hai) nhóm nước quy định giá tính thuế TTĐB khác nhau như sau:

Nhóm 1: Giá tính thuế TTĐB là giá bán buôn (Wholesale Price) hoặc giá bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng (Retail Selling Price) đối với cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước: Hàn Quốc, I-xra-en, Mê-hi-cô, Ô-xtơ-rây-li-a áp dụng giá tính thuế TTĐB là giá bán buôn; Phần Lan, Áo, Chi-lê áp dụng giá tính thuế TTĐB là giá bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng. Cũng có nước như Phi-lip-pin quy định giá tính thuế TTĐB áp dụng chung cho cả hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu và tùy mặt hàng mà giá tính thuế là giá bán buôn (ô tô, nước hoa các loại, đồ trang sức, du thuyền và dụng cụ thể thao) hoặc giá bán lẻ (rượu các loại).

Theo nhóm này, giá tính thuế TTĐB sẽ bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của người nộp thuế không phân biệt cơ sở sản xuất hay cơ sở nhập khẩu và có nhiều trường hợp thu trên cả chi phí khâu lưu thông thương mại đến người tiêu dùng cuối cùng.  

Nhóm 2: Đối với hàng nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB là giá CIF cộng (+) với thuế nhập khẩu; đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá bán tại kho nhà máy (Ex-factory price: chưa bao gồm các loại chi phí bán hàng, vận chuyển từ kho của nhà sản xuất đến người tiêu dùng). Nhóm này gồm một số nước như: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a. Tuy nhiên, Thái Lan đang dự kiến quy định giá tính thuế TTĐB là giá bán lẻ đối với cả hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu do khó xác định khái niệm giá bán tại kho nhà máy này không rõ ràng tạo kẽ hở để lợi dụng giảm thuế do phân bổ giữa công ty mẹ, con
. 

Do đó, để bảo đảm công bằng trong việc xác định giá tính thuế TTĐB giữa hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, Chính phủ đề nghị sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu là giá bán sản phẩm hàng hóa của người nhập khẩu bán ra thị trường trong nước.

(2) Về giá tính thuế TTĐB khi bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại

Theo quy định tại khoản 6 Luật thuế TTĐB thì đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB là giá do cơ sở sản xuất bán ra.

Theo khoản 9 Điều 4 Nghị định hiện hành thì “Thời điểm phát sinh doanh thu đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”. Nghĩa là kể từ thời điểm bán (phát sinh doanh thu), người nộp thuế không còn đủ 03 quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt quy định tại Điều 164 Bộ luật Dân sự (“Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu”).
Thực tế, nhiều người nộp thuế bao gồm cả cơ sở sản xuất có vốn đầu tư trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, đều thành lập cơ sở thương mại là công ty con (100% vốn hoặc chiếm đại đa số cổ phần chi phối). Những công ty con này mua toàn bộ sản phẩm của các nhà máy sản xuất cũng là công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở thương mại. Sau đó công ty con tiếp tục bán hàng cho các nhà phân phối hoặc đại lý bán buôn độc lập để phân phối ra thị trường. Trên cơ sở đó, các cơ sở sản xuất đã khai giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của cơ sở sản xuất.

Đối chiếu với thực tế hệ thống sản xuất, kinh doanh phân phối của nhiều công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con thì hàng hóa dù được nhiều công ty con sản xuất dưới mọi hình thức (gia công, hợp tác, đặt hàng), sau đó giao lại cho công ty mẹ hay một công ty con thương mại trong quan hệ liên kết này mà có dấu hiệu chuyển giá để giảm nghĩa vụ thuế TTĐB thì chưa phải là bán ra để tính thuế vì quyền sở hữu, quyền định đoạt vẫn thuộc về công ty mẹ.
Vì vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch, đề nghị sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước là giá do  cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra nhưng không được thấp hơn mức tỷ lệ (%) do Chính phủ quy định so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra; trường hợp giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra không theo giá thị trường thì cơ quan thuế ấn định giá tính thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
b) Phương án giải quyết vấn đề
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 6 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 26/2008/QH12 như sau:

Đề nghị sửa đổi về giá tính thuế TTĐB nêu trên khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật thuế TTĐB  như sau:

“1. Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước là giá do  cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra nhưng không được thấp hơn mức tỷ lệ (%) do Chính phủ quy định so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. 

Trường hợp giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra không theo giá thị trường thì cơ quan thuế ấn định giá tính thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm;”.

c) Đánh giá tác động của phương án đề xuất

Việc sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu như trên sẽ bảo đảm bình đẳng về giá tính thuế giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Đồng thời, điều này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước thu hẹp chênh lệch về giá so với các doanh nghiệp nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, đặc biệt trong điều kiện thuế nhập khẩu giảm mạnh theo các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, phương án này có thể dẫn đến phản ứng từ một số nhà nhập khẩu do số thuế phải nộp tăng lên. Bên cạnh đó, quy định về giá tính thuế đối với trường hợp bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại nhằm hạn chế tình trạng chuyển giá, chống thất thu cho NSNN.

Qua rà soát, việc sửa đổi quy định giá tính thuế TTĐB đối với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại theo giá tính thuế mới dự kiến làm tăng thuế TTĐB phải nộp so với số dự kiến năm 2015 đối với các mặt hàng trên khoảng 1.090 tỷ (trong đó đối với rượu bia tăng 650 tỷ đồng, đối với thuốc lá tăng 440 tỷ đồng). Đối với sản phẩm ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hiện nay chủ yếu được bán qua các đại lý của Công ty, do đó số thuế TTĐB không ảnh hưởng nhiều. Đối với ô tô: Giá tính thuế TTĐB của ô tô được quy định không thấp hơn so 105% so với giá vốn xe nhập khẩu (Giá vốn xe nhập khẩu bao gồm: giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) thuế nhập khẩu (nếu có) cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu), số thuế TTĐB thu ở khâu thương mại trong nước (tăng tương ứng với 5% giá vốn hàng nhập khẩu của ô tô) là 340 tỷ đồng/năm (nếu tính từ ngày 01/7/2016 thì thuế TTĐB năm 2016 tăng 170 tỷ đồng). Đối với hàng hoá khác: Trên cơ sở kim ngạch nhập khẩu năm 2014, giả định giá bán của cơ sở nhập khẩu không thấp hơn 105% giá vốn hàng nhập khẩu thì thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu bán ra trong nước tăng 70 tỷ đồng/năm (nếu tính từ ngày 01/7/2016 thì thuế TTĐB năm 2016 tăng 35 tỷ đồng).
2.2. Về thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô

a) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để khuyến khích phát triển dòng xe ô tô thân thiện môi trường; khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường, tăng mức đầu tư để có khả năng cạnh tranh khi hội nhập (2018 thuế nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ  trở xuống giảm về mức 0%) về mức thuế suất thuế TTĐB định hướng:
“Điều chỉnh mức thuế suất thuế TTĐB theo nguyên tắc phân chia thành các nhóm nhỏ hơn quy định tại Luật thuế TTĐB hiện hành, có tham khảo kinh nghiệm một số nước trong khu vực, cụ thể:

+ Giảm mức thuế suất thuế TTĐB đối với dòng xe ưu tiên phát triển.

+ Áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB cao và đặc biệt cao đối với các dòng xe đến 9 chỗ có dung tích trên 3,0 lít tiêu hao nhiên liệu, kích thước lớn chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và thu nhập người dân, lượng khí thải ra môi trường lớn và các chủng loại xe đến 9 chỗ có giá trị tuyệt đối lớn.”
- Qua tham khảo kinh nghiệm của các nước, chính sách thuế TTĐB đối với ô tô của 09 (chín) nước ASEAN khác như sau:

+ 8/9 nước ASEAN áp dụng phương thức thu theo tỷ lệ % trên giá trị, riêng Phi-lip-pin
 áp dụng thu thuế hỗn hợp (là phương thức thu kết hợp mức thu tuyệt đối với thuế suất theo tỷ lệ phần trăm). 
+ Để khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, nhìn chung, các nước đều áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB thấp hơn đối với các loại xe có dung tích xi lanh nhỏ. Đặc biệt ở một số nước còn áp dụng thuế TTĐB ở mức thấp đối với dòng xe tiết kiệm năng lượng, xe sử dụng năng lượng sạch. Cụ thể, mức thuế suất đối với dòng xe dưới 2000 cm3 của nhiều nước dao động trong khoảng 15% đến 30%, ngoại trừ một số quốc gia như Ma-lai-xi-a (90%), Lào (65%),… Mức thuế suất đối với dòng xe trên 3000 cm3 đặc biệt cao ở hầu hết các nước, ví dụ như ở In-đô-nê-xi-a (125%), Lào (90%), Ma-lai-xi-a (105%). Tuy nhiên, cũng có quốc gia không phân biệt mức thuế suất thuế TTĐB giữa các chủng loại xe như Xinh-ga-po (thống nhất áp dụng thuế suất 20%), Phi-lip-pin… 

Cụ thể thuế suất thuế TTĐB các nước ASEAN như sau:

	Quốc gia
	<2000 cm3
	2-3000 cm3
	>3000 cm3
	10-16 chỗ
	>16 chỗ
	Xe Pick-up

	In-đô-nê-xi-a
	20%
	40%
	125%
	10%
	
	

	Bru-nây-đa-rút-xa-lam
	20%
	25%
	35%
	20%
	20%
	20%

	Cam-pu-chia
	30%
	20%
	20%
	
	10%
	

	Lào
	65%
	75%
	90%
	20%
	20%
	20%-40%

	Ma-lai-xi-a
	90%
	105%
	105%
	105%
	105%
	

	My-an-ma
	25%
	25%
	25%
	25%
	25%
	

	Phi-lip-pin
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Xinh-ga-po
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Thái Lan
	30%
	40%
	50%
	
	
	3-50%

	Việt Nam
	45%
	50%
	60%
	30%
	15%
	15%


Biểu thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô của Phi-lip-pin như sau:

	Giá bán của nhà sản xuất
	Thuế suất

	- Dưới 600.000 Pê sô (tương đương 13.300 USD)
	2%

	- Hơn 600 nghìn Pê sô đến 1,1 triệu Pê sô (từ 13.300 đến dưới 24.500 USD)
	267 USD + 20% giá trị vượt quá 13.300 USD

	- Hơn 1,1 triệu Pê sô đến 2,1 triệu Pê sô (từ 24.500 USD đến 46.600 USD)
	2.489 USD + 40% giá trị vượt quá 24.500 USD

	- Trên 2,1 triệu Pê sô (46.600 USD)
	11.378 USD + 60% giá trị vượt quá 47.994,74 USD


Như vậy, so với 09 nước ASEAN thì: Mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3 ở Việt Nam là 45% cao hơn so với mức trung bình của 04 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, Thái Lan. Trong đó, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a là 02 nước có nền công nghiệp ô tô tương đối phát triển và có xuất khẩu ô tô nhiều. 

- Về phân nhóm dung tích xi lanh: 09 nước ASEAN đều có cách phân nhóm khác nhau. Ví dụ: Phân nhóm đối với dòng dung tích xi lanh thấp nhất là từ 1.000 cm3 trở xuống có Lào, Ma-lai-xi-a; Phân nhóm đối với dòng dung tích xi lanh thấp nhất là từ 1.500 cm3 trở xuống có In-đô-nê-xi-a. Thái Lan phân nhóm xe bắt đầu từ dung tích 2.000 cm3. Ngoài ra còn các tiêu thức dung tích khác như 1.700 cm3 (Bru-nây-đa-rút-xa-lam); 1.800 cm3 - 2.000 cm3 - 2.500 cm3 (Ma-lai-xi-a),… bên cạnh tiêu thức dung tích là kiểu động cơ, kiểu đánh lửa, công nghệ động cơ. Chính phủ thấy rằng phân loại xe của các nước khác nhau phụ thuộc vào thị hiếu tiêu dùng và thực trạng các dòng xe của mỗi nước. 

b) Phương án giải quyết vấn đề

Để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị đầu tư (cần khoảng từ 1 đến 2 năm tùy doanh nghiệp để chuẩn bị, xây dựng nhà máy) và phù hợp với lộ trình giảm thuế nhập khẩu, Chính phủ đề nghị lộ trình thực hiện thuế suất thuế TTĐB cùng với việc phân chia thành các nhóm theo dung tích xi lanh đối với một số dòng xe như sau:

(i) Đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống 

- Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 trở xuống: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 30% (giảm 15% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2019 áp dụng thuế suất 20% (giảm 25% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 1.000 cm3 đến 1.500 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 35% (giảm 10% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2019 áp dụng thuế suất 25% (giảm 20% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3: Từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2019 áp dụng thuế suất 30% (giảm 15% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3: Giữ thuế suất 50% như hiện hành.

- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3: Từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 55% (tăng 5% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2019 áp dụng thuế suất 60% (tăng 10% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 90% (tăng 30% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 110% (tăng 50% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 130% (tăng 70% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 150% (tăng 90% so với hiện hành).

- Đối với xe mô-tô-hôm (motorhome): Đây là loại xe có kích thước lớn,  dung tích xi lanh lớn và giá trị cao. Vì vậy đề nghị quy định: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 70%, từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 75% (hiện hành xếp theo số chỗ và dung tích xi lanh).
(ii) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ: Giảm thuế suất từ 30% hiện hành xuống 15%.

(iii) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ: Loại này mặc dù nhiều nước thu nhưng thực tế ít sử dụng cho tiêu dùng hộ gia đình, vì vậy đề nghị giảm xuống 10% (giảm 5% so với hiện hành).

(iv) Xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng: Hiện hành loại xe này áp dụng thuế suất thuế TTĐB là 15% không phân biệt dung tích xi lanh. Để khuyến khích sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu, đề nghị sửa đổi quy định thuế suất đối với dòng xe này theo dung tích xi lanh như sau:

- Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống: giữ thuế suất 15% như hiện hành;

- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 20% (tăng 5% so với hiện hành);

- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 25% (tăng 10% so với hiện hành).

(v) Đối với xe ô tô chạy bằng điện: 
- Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống: Áp dụng thuế suất 15% (giảm 10% so với hiện hành).

- Loại từ 10 đến dưới 16 chỗ: Áp dụng thuế suất 10% (giảm 5% so với  hiện hành); 

- Loại từ 16 đến dưới 24 chỗ: Áp dụng thuế suất 5% (giảm 5% so với hiện hành), phù hợp với đề xuất sửa đổi đối với xe ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ.

c) Đánh giá tác động của phương án đề xuất

Việc sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô để thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể:

- Nhờ giảm thuế nhập khẩu, giảm thuế TTĐB, dẫn đến giảm cả thuế GTGT và lệ phí trước bạ thì số tiền người mua phải trả cho dòng xe dưới 1.000 cm3 sẽ giảm khoảng 45% vào năm 2019. Mức giảm sâu này sẽ giúp người có thu nhập khá và trung bình khá mua được dòng xe ô tô ưu tiên phát triển theo đúng Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô, từ đó khuyến khích việc sản xuất và tiêu thụ dòng xe cá nhân kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng, thân thiện môi trường, phù hợp với hạ tầng giao thông và thu nhập của người dân, qua đó thúc đẩy tăng cao dung lượng thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường. Nhờ đó khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại đến đầu tư tại Việt Nam đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, tạo sức lan tỏa cao đối với nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, đào tạo và phát triển lao động chất lượng cao, tạo điều kiện để lực lượng lao động của Việt Nam được tiếp cận và áp dụng các tiến bộ về khoa học, công nghệ hiện đại, học hỏi kỹ năng quản lý, từ đó tạo công ăn việc làm cho người lao động và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Trong khi đó, dòng xe có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 có thuế suất thuế TTĐB tăng mạnh (mức tăng thấp nhất là 30% so với hiện hành) sẽ hạn chế sản xuất và tiêu thụ các dòng xe tiêu hao nhiều nhiên liệu, kích thước lớn, lượng khí thải ra môi trường lớn, chưa phù hợp với điều kiện giao thông và thu nhập người dân. 
- Việc điều chỉnh chính sách thuế theo lộ trình để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị đầu tư (cần khoảng từ 2 đến 3 năm để chuẩn bị, lập dự án, xây dựng nhà máy) và phù hợp với lộ trình giảm thuế nhập khẩu (theo ATIGA thì năm 2018 thuế nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ trở xuống từ các nước trong ASEAN giảm về mức 0%) nên sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Những sửa đổi, bổ sung không trái những cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã ký (10 FTA) và sẽ ký (TPP, Việt Nam - Liên minh Châu Âu,...). 

Về tác động đối với thu NSNN: Nếu tính cố định theo sản lượng của năm 2014 thì số thu ngân sách nhà nước sẽ chịu tác động như sau:
(i) Đối với ô tô sản xuất trong nước: Năm 2016, tính theo mức thuế suất áp dụng từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2017 thì số thuế TTĐB sẽ giảm 360 tỷ đồng/năm (nếu tính từ ngày 1/7/2016 – 31/12/2016 thì số thuế TTĐB năm 2016 giảm 180 tỷ đồng). Năm 2018, thuế TTĐB sẽ giảm 1.100 tỷ đồng so với năm 2017; năm 2019 sẽ giảm 2.170 tỷ đồng so với năm 2018.

(ii) Đối với ô tô nhập khẩu: Qua số liệu tham khảo về lượng và giá nhập khẩu ô tô năm 2014, với phương án thuế suất áp dụng từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2017, thì thuế TTĐB khâu nhập khẩu tăng 1.230 tỷ đồng/năm (nếu tính từ ngày 01/7/2016 - 31/12/2016 thì số thuế TTĐB năm 2016 tăng 615 tỷ đồng). Năm 2018 giảm 360 tỷ đồng so với năm 2017. Năm 2019 sẽ giảm 620 tỷ đồng so với năm 2018.
Tuy nhiên, do giảm thuế suất thuế TTĐB cùng với giảm thuế nhập khẩu dẫn đến giảm giá mạnh, thúc đẩy tăng cao sản lượng tiêu thụ. Tại thời điểm này, chưa giảm thuế nhập khẩu và thuế TTĐB thì dung lượng thị trường trong 9 tháng đầu năm 2015 đã tăng mạnh, trong đó xe nhập khẩu đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ cần dung lượng thị trường tăng gấp đôi là đã đủ bù đắp số thu về thuế TTĐB (theo tính toán của Bộ Công thương khi xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì nếu giá giảm 1%, sản lượng tiêu thụ sẽ tăng 5% nên đến năm 2019, với mức giảm giá tới 45% thì quy mô tiêu thụ của dòng xe dưới 1.000 cm3 sẽ tăng lên khoảng 3 lần). Như vậy, chỉ tính riêng dòng xe giảm mạnh nhất thì cũng đã tăng thu NSNN.

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI DUNG SỬA ĐỔI THUẾ TTĐB ĐỐI VỚI SỐ THU NSNN 

                                                           Đơn vị tính: Tỷ đồng
	
	Năm 2016
	Năm 2018
	Năm 2019

	1. Về giá tính thuế
	1.500 
	1.500 
	1.500 

	2. Về thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô
	435
	-1460
	-2.790

	Tổng cộng
	1.935
	40
	-1.290


3. Về sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế 

3.1. Về mức tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn nộp 

a) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Theo quy định hiện hành, nhất là thu đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối tượng hộ gia đình, người nộp thuế có mức nộp từ 50.000 đồng/năm trở xuống rất lớn, như theo số liệu thống kê năm 2014 có 12,6 triệu hộ gia đình có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống với tổng số thuế trong toàn quốc 159,6 tỷ đồng; trong đó cơ bản là những hộ còn nhiều khó khăn. 

b) Phương án giải quyết vấn đề

Đề nghị bổ sung Điều 61 Luật quản lý thuế quy định miễn nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống. 
c) Đánh giá tác động của phương án đề xuất

Phương án này phù hợp với cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tham gia các hiệp định FTA đã cam kết thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có giá trị thuế phải nộp 50.000 đồng/tờ khai hải quan; đồng thời giảm thủ tục hành chính kê khai, nộp thuế, tạo điều kiện cho cơ quan thuế tập trung lực lượng để quản lý có hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đấu tranh chống thất thu, chống chuyển giá tốt hơn và để phù hợp với qui định hiện hành chỉ thực hiện thu thuế (GTGT, thu nhập cá nhân) đối với hộ kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên, khi đó hộ kinh doanh phải nộp tối thiểu là 1,5 triệu đồng/năm, tương đương 125.000 đồng/ tháng. Thực hiện quy định này, dự kiến số thu NSNN giảm khoảng 160 tỷ đồng nhưng cơ quan quản lý thuế và 12,6 triệu hộ gia đình không phải làm thủ tục kê khai, thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

3.2. Về xóa nợ tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế 
Cần thiết phải quy định xóa nợ thuế đối với một số trường hợp sau:
- Doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại hoặc chuyển đổi sở hữu theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nợ thuế được xóa khi doanh nghiệp có số nợ thuế lớn hơn hoặc bằng số lỗ lũy kế của doanh nghiệp nhà nước để giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại.

Trường hợp được thông qua thì tổng số doanh nghiệp nhà nước được xóa nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2015 có khoảng 36 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ thuế khoảng 273 tỷ đồng, trong đó: tiền thuế là 101 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 172 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 01/7/2007.

Trường hợp được thông qua thì tổng số doanh nghiệp được xóa nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2015 có khoảng 68 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế còn nợ là 209 tỷ đồng, trong đó: Tiền thuế là 136 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 73 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31/12/2015 còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 01/7/2007.

Trường hợp được thông qua thì tổng số doanh nghiệp giải thể được xóa nợ tính đến thời điểm 30/6/2015 có khoảng 150 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ là 600 tỷ đồng.

Quy định xóa các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế như trên sẽ giúp giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn tại cũ, qua đó sẽ giúp tháo gỡ gánh nặng cho các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan thuế, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính thuế, đồng thời góp phần thực hiện thành công chính sách tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Theo thống kê sơ bộ, số tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của các trường hợp này khoảng 1.082 tỷ đồng trong đó: Số nợ thuế 637 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp 445 tỷ đồng và số doanh nghiệp được xóa nợ khoảng 254 doanh nghiệp.
3.2. Về sửa đổi quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp

a) Vấn đề bất cập/mục tiêu giải quyết vấn đề

Tại khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế hiện hành quy định mức xử phạt 0,05%/ngày đối với số tiền thuế chậm nộp.
Về bản chất, mức tỷ lệ 0,05%/ngày là khoản lãi chậm nộp tiền thuế tính trên số thuế còn nợ, tương ứng với 18,25%/năm; trong khi lãi suất ngân hàng giai đoạn 2011-2012 là 16-20%/năm, giai đoạn 2013-2014 là 11-12%/năm và năm 2015 là 9,5-10,5%. Do đó, để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế tại Luật quản lý thuế bằng 0,03%/ngày tương ứng khoảng 10,95%/năm.

c) Đánh giá tác động của phương án đề xuất

Việc sửa quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế nhằm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

BẢNG TỔNG HỢP TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NSNN ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
                                                                   Đơn vị tính: Tỷ đồng
	
	Nội dung sửa đổi
	Số tiền

	1
	Về thuế GTGT
	26.490

	
	Giảm thu, giảm hoàn
	8.490

	
	Về hoàn thuế GTGT (Số giảm chi NSNN)
	18.000

	2
	Về thuế TTĐB
	1.935

	
	Trong đó:
	

	
	- Về giá tính thuế
	1.500

	
	- Về thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô (nửa năm 2016)
	                        435

	3
	Về quản lý thuế
	- 1.242

	
	Trong đó:
	

	
	- Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn
	-160

	
	- Số thuế được xóa
	- 637

	
	- Số tiền chậm nộp được xóa
	- 445

	
	Tổng cộng:
	

	
	Tăng thu năm 2016
	693

	
	Giảm chi hoàn
	18.000

	
	Giảm thu, giảm hoàn
	8.490


IV. Kết luận
Tóm lại, những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính. Mức độ ảnh hưởng đến ngân sách không quá lớn. Để khắc phục và bù đắp được các tác động đến thu NSNN cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán NSNN, trong đó chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế mới, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế. Dự thảo Luật đã được lấy ý kiến các Bộ ngành, các đơn vị chịu tác động của chính sách và quản lý thuế. Báo cáo đánh giá tác động này được tổng hợp và hoàn thành trên cơ sở các ý kiến tham vấn, kết hợp với tham khảo kết quả nghiên cứu của một số tổ chức quốc tế, kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề liên quan./.
   CHÍNH PHỦ






� Rượu, bia các loại từ 55% - 50% giảm về 5%; ô tô dưới 9 chỗ giảm về 0%; điều hòa giảm về 0%;...


� Nguồn: Cục thuế TTĐB, Bộ Tài chính Thái Lan.


� Phi-lip-pin đánh thuế hỗn hợp (là phương thức thu kết hợp mức thu tuyệt đối với thuế suất theo tỷ lệ phần trăm theo giá bán ra trên thị trường của ô tô).
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